          
    SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. TRỊ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                         Số: 59/PTNT- KTHT           
              Quảng Trị, ngày 28 tháng 3 năm 2017
  Về việc hướng dẫn và nhu cầu thành lập mới
                        hợp tác xã năm 2017
            Kính gửi: 

                            - Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 

                            - Phòng Kinh tế thành phố, thị xã;

Để triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hợp tác xã, Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện và Phòng Kinh tế thành phố, thị xã triển khai một số nội dung công việc sau:

1. Hướng dẫn, đăng ký thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp

- Về tài liệu hướng dẫn thành lập mới: Chi tiết đề nghị tham khảo hướng dẫn tại Website: http://chicucptnt.quangtri.gov.vn
- Về nhu cầu thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp: Song song với công tác tuyên truyền, tư vấn cho các Sáng lập viên, đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; Phòng Kinh tế Thành phố, thị xã đăng ký nhu cầu thành lập mới năm 2017 và có văn bản gửi về Chi cục Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 04 năm 2017 để tổng hợp nhu cầu chung trên toàn tỉnh trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện. (theo biểu 01 đính kèm) 

2. Nội dung, điều kiện, tiêu chí hỗ trợ thành lập mới và định mức hỗ trợ thành lập mới HTX

2.1. Nội dung, điều kiện, tiêu chí hỗ trợ thành lập mới của HTX thực hiện theo quy định tại Điểm d, khoản 1, Mục III, Điều 1 Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014  của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Mức hỗ trợ thành lập mới HTX (áp dụng theo định mức được quy định tại Điều 10, Mục II, Chương 2 của Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016) với 02 nội dung:
a. Hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp thông tin, tư vấn về  quy định của pháp luật về HTX cho các sáng lập viên HTX trước khi thành lập.

· Chi tổ chức các lớp tập huấn tập trung:

· Thù lao giảng viên, báo cáo viên, phụ cấp tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên: Mức chi theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);

· Chi nước uống cho học viên: Mức chi theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);

· Chi mua, in ấn tài liệu và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức lớp: theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ.

·  Chi thông tin tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về HTX: mức chi theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ và trong phạm vi dự toán được  cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Hỗ trợ kinh phí tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập HTX.
·  Đối với hướng dẫn viên, cộng tác viên không phải là cán bộ, công chức:

· Thù lao: 30.000 đồng/1 giờ hướng dẫn trực tiếp;

· Chi phí đi lại: Tối đa 30.000 đồng/1 ngày trong trường hợp đi, về trong ngày. Trường hợp đi tư vấn ở xa, phải nghỉ lại thì được thanh toán chế độ công tác phí như đối với cán bộ công chức đi công tác theo quy định.

· Đối với cán bộ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn:

Bồi dưỡng: 30.000 đồng - 70.000 đồng/1 buổi hướng dẫn trực tiếp (01 buổi tính bằng 04 giờ làm việc). Trường hợp đi tư vấn ở xa, phải nghỉ lại thì được thanh toán chế độ công tác phí như đối với cán bộ công chức đi công tác theo quy định.

Chi cục Phát triển nông thôn, đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; Phòng Kinh tế Thành phố và thị xã quan tâm và hướng dẫn các nội dung trên để hỗ trợ các hợp tác xã có nhu cầu thành lập mới trong năm 2017.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương phản hồi về Chi cục để bổ sung hoàn thiện./.

Nơi nhận:                                                                         KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

- Như trên;                                                                                           PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền (b/c); 

                                                             
- CCT, các PCCT;  

- Website Chi cục;







Đã ký
- Lưu: VT, KTHT.                                        



      

          








 Hoàng Minh Trí
Biểu: 01

NHU CẦU THÀNH LẬP MỚI 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NĂM 2017
(Kèm theo Văn bản  số:......../PTNT-KTHT ngày......tháng…...năm 2017 

của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị)

	TT
	 Tên, địa điểm dự kiến thành lập HTX
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............ngày.....tháng......năm 2017
Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

HƯỚNG DẪN 

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Văn bản số         /PTNT-KTHT  ngày     tháng 03 năm 2017
của Chi cục PTNT Quảng Trị)

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐỂ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP

1. Sáng lập viên:

- Để xúc tiến thành lập hợp tác xã, trước tiên cần phải có những người đứng ra khởi xướng, vận động và làm các thủ tục tổ chức thành lập hợp tác xã, đó là các sáng lập viên.

- Đối tượng và nhiệm vụ của sáng lập viên được quy định tại Điều 19 Luật Hợp tác xã năm 2012.

Hộp 1. Điều 19: Sáng lập viên

1. Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã.

Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã.

2. Sáng lập viên vận động, tuyên truyền thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ; thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Ban vận động thành lập hợp tác xã:

- Trường hợp các sáng lập viên tự tiến hành vận động tham gia thành lập hợp tác xã thì Ban vận động là toàn thể các sáng lập viên. 

- Trường hợp các sáng lập viên muốn mời đại diện các tổ chức, cá nhân khác tham gia (cán bộ khuyến nông, Phòng nông nghiệp huyện, UBND xã, , Hội nông dân, Hội phụ nữ …) thì làm việc với các đơn vị để mời tham gia Ban vận động thành lập hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Ban vận động).

- Nhiệm vụ của Ban vận động như đối với nhiệm vụ của sáng lập viên quy định tại Khoản Điều 19 Luật Hợp tác xã.

3. Giải trình kế hoạch thành lập hợp tác xã và thành lập Ban vận động

- Các sáng lập viên tổ chức họp phân công nhiệm vụ, dự kiến thành phần và Trưởng, phó Ban vận động thành lập hợp tác xã (nếu thành lập Ban vận động).

- Đại diện sáng lập viên gửi thông báo về hoạt động thành lập hợp tác xã cho UBND xã nơi dự định đặt trụ sở hợp tác xã (tham khảo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo). (Nội dung này Luật Hợp tác xã không quy định nhưng khuyến khích các sáng lập viên thực hiện để thuận lợi trong quá trình tổ chức các hoạt động vận động hộ nông dân trên địa bàn xã tham gia hợp tác xã và tạo sự đồng thuận với chính quyền địa phương).

- Trường hợp sáng lập viên muốn thành lập Ban vận động thì sau khi thống nhất chủ trương với UBND xã (hoặc cơ quan đề xuất kế hoạch thành lập hợp tác xã), đại diện sáng lập viên trình quyết định phê duyệt danh sách Ban vận động.

4. Họp Ban vận động phân công nhiệm vụ

Sau khi có quyết định phê duyệt danh sách Ban vận động của UBND xã (hoặc cơ quan đề xuất kế hoạch thành lập hợp tác xã), Ban vận động họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho trưởng, phó và thành viên Ban vận động thành lập hợp tác xã, gồm:

- Công tác chỉ đạo chung, tổ chức các cuộc họp.

- Xây dựng dự thảo nội dung, cách thức hoạt động của Hợp tác xã: số xã viên tối thiểu, phương hướng sản xuất kinh doanh, quy mô sản xuất, điều kiện cơ sở vật chất, nơi đặt trụ sở, dự kiến hiệu quả hoạt động của hợp tác xã,…

- Phân công xây dựng dự thảo Điều lệ và Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

- Phân công địa bàn, lĩnh vực vận động hộ nông dân tham gia hợp tác xã.

- Các nội dung khác liên quan.

II. CÁC BƯỚC THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP

1. Bước 1: Nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật, tài liệu về hợp tác xã

Sáng lập viên và thành viên Ban vận động (sau đây gọi tắt là thành viên Ban vận động) cần nắm được đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp tác xã. Tính đến tháng 12/2015 có một số văn bản pháp luật sau đây về hợp tác xã cần phải nghiên cứu và tìm hiểu khi vận động thành lập hợp tác xã như sau:

a) Luật Hợp tác xã do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012, có hiệu lực từ 1/7/2013.

b) Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012.

c) Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09 tháng 6 năm 2015 về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

d) Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

đ) Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

e) Thông tư số 83/2015/TT–BTC ban hành ngày 28/12/2015 của Bộ tài chính, hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã.

g) Thông tư  số 15/VBHN-NHNN ngày ngày 21/5/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã.

Ngoài ra, thành viên Ban vận động còn cần thu thập và tìm hiểu thêm những tài liệu khác có liên quan đến hợp tác xã, các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực dự kiến hoạt động của hợp tác xã tại thời điểm vận động. Ví dụ: Pháp lệnh Thú y đối với hợp tác xã chuyên ngành chăn nuôi; Luật Thủy sản đối với hợp tác xã chuyên ngành thủy sản; Pháp lệnh Giống cây trồng đối với hợp tác xã chuyên sản xuất giống lúa; Quyết định số 01/2012/NĐ-CP ngày 09/01/2012 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (sản xuất theo Quy trình VietGAP) đối với nhiều loại hình hợp tác xã.

2. Bước 2: Chẩn đoán tình hình, xác định nhu cầu và khả năng thành lập hợp tác xã trên địa bàn.
2.1. Chẩn đoán tình hình là gì?

Đây là bước chuẩn bị trước khi thực hiện công tác vận động và xúc tiến thành lập hợp tác xã. Trong bước này, sáng lập viên phải tìm hiểu để nắm được đầy đủ những thông tin tại địa bàn dự định thành lập hợp tác xã. Từ đó mới quyết định đến khả năng có thành lập được hợp tác xã chuyên ngành tại đó hay không. Cần lưu ý 02 trường hợp sau:

- Có trường hợp chính quyền địa phương hết sức ủng hộ thành lập hợp tác xã cho nông dân trên địa bàn xã mình. Tuy nhiên, khả năng liên kết của nông dân ở đây thấp, họ không có nguyện vọng cùng nhau tham gia hoạt động chung nên hợp tác xã không thể thành lập được. Nếu cố gắng thành lập được hợp tác xã thì hiệu quả thực sự của hợp tác xã đem lại cho xã viên sẽ không có do xã viên thiếu tinh thần tập thể, sớm muộn hợp tác xã cũng sẽ bị giải thể. 

- Hoặc ngược lại, các nông dân rất mong muốn được cùng nhau hoạt động chung; họ có những sáng lập viên nhiệt tình, có uy tín, có năng lực đứng ra vận động thành lập hợp tác xã nhưng họ gặp phải một số vướng mắc dẫn đến hợp tác xã không thành lập được, đó là: 

+ Lãnh đạo địa phương (UBND xã) không ủng hộ.

+ Nông dân mong muốn vào hợp tác xã nhưng tư tưởng và quan điểm của họ đối với hoạt động hợp tác không theo đúng với tinh thần của hợp tác xã.

+ Sự khác biệt và chênh lệch quá lớn giữa các nông dân muốn tham gia hợp tác xã về quy mô, kỹ thuật sản xuất, mục tiêu tham gia hợp tác xã …

2.2. Phương pháp thực hiện chẩn đoán tình hình

Khi thực hiện chẩn đoán tình hình để xác định khả năng thành lập hợp tác xã cần lưu ý: 

a) Thành viên Ban vận động là đối tượng khác nhau thì cách thức chẩn đoán phải khác nhau. 

Ví dụ: Nếu là cán bộ cấp huyện đi vận động thành lập hợp tác xã thì họ phải gặp và trao đổi với UBND xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và các hộ nông dân để nắm mọi thông tin cần thiết. Nhưng nếu là nông dân đi vận động thành lập hợp tác xã thì họ không hoàn toàn phải thực hiện các bước như vậy, bởi khi nông dân muốn vận động thành lập hợp tác xã ngay trên địa bàn sinh hoạt và sản xuất của mình thì tự bản thân họ cũng đã phần nào nắm được khả năng có thành lập được hợp tác xã hay không rồi. 

Tóm lại, các thông tin chẩn đoán ban đầu chính là những nội dung nhằm xác định khả năng thành lập hợp tác xã, chúng còn giúp cho các thành viên Ban vận động nắm được những thông tin cụ thể tại địa bàn để sử dụng những thông tin đó trong quá trình vận động, tuyên truyền thành lập hợp tác xã tại địa phương. 

b) Hợp tác xã chuyên ngành hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau thì cần thông tin chuẩn đoán khác nhau (xem ví dụ trong hộp 2).

Hộp 2: Thông tin cần thu thập phục vụ việc xây dựng hợp tác xã chuyên ngành

Trường hợp thành lập hợp tác xã trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản:

- Tình hình chăn nuôi nói chung tại địa bàn: số hộ chăn nuôi, quy mô chăn nuôi, chất lượng con giống, quy trình thực hành chăn nuôi của nông hộ, nguồn cung ứng đầu vào cho chăn nuôi, mạng lưới thu mua sản phẩm, tình hình dịch bệnh, xu hướng phát triển trong những năm qua và tương lai.

- Định hướng phát triển chăn nuôi của chính quyền địa phương.

- Hiệu quả chăn nuôi đem lại cho hộ nông dân: chăn nuôi có là nghề sản xuất chính trong nông hộ hay không? Thu nhập từ chăn nuôi của nông hộ chiếm cơ cấu thế nào trong tổng thu nhập của hộ?

- Tình hình sản xuất chăn nuôi của hộ nông dân: 

+ Con giống: tự chủ động con giống hay đi mua, nguồn mua ở đâu, chất lượng như thế nào?

+ Thức ăn: cách thức cho ăn (tận dụng, bán công nghiệp, công nghiệp), nơi mua, các loại thức ăn đang sử dụng trong các hộ, hiệu quả?

+ Thú y: tình hình tiêm phòng, điều trị bệnh của nông hộ.

+ Kỹ thuật sản xuất của nông dân.

+ Tiêu thụ: cách thức bán sản phẩm, người mua, giá bán.

- Các thông tin khác có liên quan.

Trường hợp thành lập hợp tác xã trong lĩnh vực trồng trọt:

- Tình hình sản xuất loại cây trồng tại địa bàn: Số hộ có hoạt động canh tác, quy mô trồng trọt, giá cả và chất lượng cây giống, quy trình thực canh tác của nông hộ, nguồn cung ứng đầu vào vật tư, phân bón thuốc bảo vệ thực vật cho sản xuất, mạng lưới thu mua sản phẩm, tình hình sâu bệnh, xu hướng phát triển trong những năm qua và tương lai của loại cây trồng canh tác, cây trồng có khả năng thay thế và cạnh tranh với sản phẩm dự kiến sản xuất.

- Định hướng phát triển cây trồngcủa chính quyền địa phương thông quan các đề án quy hoạch, kế hoạch phát triển được phê duyệt.

- Hiệu quả sản xuất đem lại cho hộ nông dân: Loại hình canh tác có bền vững không? Thu nhập từ canh ác loại cây trồng chiếm cơ cấu thế nào trong tổng thu nhập của hộ?

- Tình hình sản xuất ngành trồng trọt của hộ nông dân: 

+ Hạt giống/cây giống: tự chủ động hay đi mua, nguồn mua ở đâu, chất lượng như thế nào?

+ Phân bón, thuốc BVTV: cách thức chăm sóc/bón phân, nơi mua, các loại vật tư, phân bón thuốc BVTV đang sử dụng trong các hộ, hiệu quả ra sao?

+ Công tác phòng trừ dịch hại: tình hình phòng trừ dịch hại, hoạt động bảo vệ thức vật do hộ đảm nhiệm.

+ Kỹ thuật canh tác/sản xuất của nông dân.

+ Tiêu thụ: cách thức bán sản phẩm, người mua, giá bán.

- Các thông tin khác có liên quan.
c) Thông qua những thông tin thu thập được, thành viên Ban vận động cần trả lời các câu hỏi sau để xác định có khả năng thành lập được hợp tác xã hay không:

- Có thể kết hợp được những hộ chăn nuôi đơn lẻ vào các hoạt động chung hay không?

- Những hoạt động chung của nông dân có khả năng thực hiện được gồm những hoạt động gì? Hiệu quả của những hoạt động đó sẽ ra sao so với hoạt động đơn lẻ?

- Các vấn đề có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực tới hợp tác xã gồm những vấn đề gì? Và ngược lại hợp tác xã sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với các vấn đề xung quanh? (môi trường, kinh tế xã hội địa phương,…) Làm thế nào để giải quyết các vấn đề vướng mắc?

d) Để thu thập được các thông tin ban đầu, thành viên Ban vận động sẽ tìm hiểu thông qua các đối tượng như: UBND xã, Hội nông dân, Hội phụ nữ, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trạm thú y, một số hộ chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản. Đối với mỗi đối tượng được điều tra, tuỳ từng điều kiện cụ thể thành viên Ban vận động có thể lập phiếu điều tra hoặc chuẩn bị phiếu phỏng vấn nhóm những nội dung cần có trước khi đi thảo luận với từng đối tượng.

3. Bước 3: Vận động và thu thập danh sách tham gia hợp tác xã
Trong bước này thành viên Ban vận động thực hiện theo các nội dung cụ thể sau đây:

3.1. Vận động tham gia hợp tác xã:  

- Thành viên Ban vận động có thể tiến hành nhiều biện pháp khác nhau để vận động các hộ nông dân tham gia hợp tác xã. Vấn đề quan trong nhất trong công tác vận động là để người nông dân hiểu được những lợi ích của họ khi tham gia hợp tác xã là gì? 

- Có thể vận động bằng các biện pháp như:

+ Thông qua đài phát thanh xã.

+ Giới thiệu tại các buổi họp thôn, họp đội.

+ Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với bà con nông dân.

+ Tổ chức các cuộc họp chuyên về hợp tác xã.

+ Kết hợp với các hoạt động và các buổi tập huấn khuyến nông.

3.2. Thu thập danh sách hộ nông dân có khả năng tham gia hợp tác xã: 

- Thông qua những thông tin đã thu thập được, thành viên Ban vận động xác định và thu thập danh sách những hộ nông dân đáp ứng được yêu cầu hoạt động của hợp tác xã (Lưu ý: đây là danh sách ban đầu, số lượng không hạn chế và chưa cần có đơn xin gia nhập hợp tác xã vì nông dân chưa nắm được cụ thể về dự kiến hoạt động, phương án tổ chức sản xuất của hợp tác xã như thế nào).

- Lập danh sách các hộ đã lựa chọn: 

+ Tiến hành lập một bảng có đầy đủ thông tin cơ bản của từng hộ. Theo quy định của Luật Hợp tác xã thì hợp tác xã có tối thiểu 07 thành viên, tuy nhiên theo kinh nghiệm tổ chức hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành thì số lượng xã viên trung bình ban đầu vào khoảng 20 – 30 người là phù hợp, đảm bảo được công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. Các hộ được lựa chọn là những hộ nhiệt tình với hoạt động tập thể, có tinh thần trách nhiệm, hăng hái đóng góp xây dựng hợp tác xã…

+ Trong danh sách các hộ, thành viên Ban vận động cần tập hợp đầy đủ các thông tin như số nhân khẩu, số lao động, quy mô đất đai, diện tích sản lượng cây trồng, vật nuôi. Phương thức canh tác, nuôi trồng và bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh; phương thức thu hoạch và chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm… Dựa trên các thông tin này, các thành viên Ban vận động mới có cơ sở để xây dựng phương án hoạt động của hợp tác xã sau này.

Bảng: Ví dụ về bảng thông tin cơ bản về thực trạng hoạt động chăn nuôi ở các hộ dự kiến tham gia hợp tác xã (do các sáng lập viên lập ra sau quá trình điều tra thu thập số liệu)
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· Phương pháp thu thập thông tin: 

Để thực hiện bước 3 đòi hỏi thành viên Ban vận động phải đến từng hộ sản xuất trồng trọt/chăn nuôi, nói chuyện với chủ hộ về việc tham gia hoạt động chung với các hộ khác trong vùng vào hợp tác xã để nắm được những mong đợi của hộ và thu thập những thông tin chính xác của hộ gia đình nhằm phục vụ cho việc xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Tổng hợp thông tin thành bảng như ví dụ trên đây đối với hợp tác xã chăn nuôi dự kiến thành lập.

4. Bước 4: Tổ chức một số cuộc họp ban đầu
- Sau khi có danh sách các hộ được đánh giá là có khả năng tham gia hợp tác xã, Ban vận động tiến hành tổ chức một số cuộc họp ban đầu cùng với những hộ trong danh sách tham gia hợp tác xã. Nội dung của các cuộc họp bao gồm: 

a) Giới thiệu với nông dân dự họp những đánh giá của Ban vận động về hiện trạng sản xuất của nông hộ (thông qua những gì đã nắm được từ bước 2), nhấn mạnh những yếu tố khó khăn, vướng mắc, rủi ro trong hoạt động đơn lẻ của từng hộ và đề xuất ý tưởng cùng nhau liên kết trong các hoạt động chung.

b) Giới thiệu về hình thức tổ chức và hoạt động của hợp tác xã. Các quy định của pháp luật về hợp tác xã. Thảo luận và xem xét các ý kiến đóng góp của nông dân dự họp.

c) Xác định những lợi ích của xã viên khi tham gia hợp tác xã.

d) Thảo luận những nội dung hợp tác xã sẽ triển khai hoạt động để giải quyết được những khó khăn cho từng hộ và đáp ứng được nhu cầu của xã viên.

đ) Thảo luận những vấn đề liên quan đến thành viên hợp tác xã: Thành viên tham gia hợp tác xã hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, khi tham gia sẽ có những quyền hạn và nghĩa vụ gì,…

e) Tại cuộc họp cuối, Ban vận động chốt lại vấn đề: 

+ Quyết định sẽ tiến hành thành lập hợp tác xã.

+ Các hộ nông dân được hoàn toàn tự nguyện có hay không tham gia hợp tác xã. 

+ Những hộ nông dân nào thực sự muốn tham gia hợp tác xã sẽ làm đơn (tham khảo mẫu tại phụ lục 2 kèm theo) nộp cho Ban vận động theo thời hạn quy định và sẽ được mời tham dự cuộc họp tiếp theo để thảo luận những vấn đề cụ thể của hợp tác xã sẽ thành lập.

- Số cuộc họp để thông qua những nội dung trên có thể diễn ra từ 2 đến 3 cuộc họp tùy theo những phát biểu và số lượng ý kiến tham gia.

Hộp 3: Thực hiện nguyên tắc tự nguyện trên tinh thần “Mất lòng trước, được lòng sau”. 

Đó là điều Ban vận động cần nhớ. Cần phải cởi mở và thẳng thắn trong thảo luận để nông dân hiểu được mục đích, lợi ích tham gia hợp tác xã cũng như những thuận lợi khó khăn trong hợp tác lâu dài và xây dựng hợp tác xã để các nông dân có thông tin tối đa để quyết định tham gia hợp tác xã hay không? Không nên né tránh khó khăn mà chỉ đề cao thuận lợi. Đừng để sau này nông dân phải nói “biết thế !!! tôi đã chẳng tham gia hợp tác xã”

5. Bước 5: Xây dựng Dự thảo Điều lệ và Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã

Tại bước này sáng lập viên sẽ xây dựng dự thảo Điều lệ và Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã có sự hỗ trợ của thành viên Ban vận động thuộc tổ chức, cá nhân khác theo sự phân công của Ban vận động:

5.1. Xây dựng dự thảo Điều lệ hợp tác xã: 

- Căn cứ nội dung Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định tại Điều 21 Luật Hợp tác xã để xây dựng Điều lệ của hợp tác xã. Trong đó cần lưu ý đưa ra những điều khoản phù hợp với hợp tác xã dự định thành lập chứ không phải chép lại những nội dung của Điều lệ mẫu. Ngoài ra, với đặc thù của hợp tác xã chuyên ngành, sáng lập viên cần quan tâm hơn tới một số vấn đề sau trong Điều lệ:
+ Căn cứ vào khả năng của hợp tác xã để thành lập một bộ máy vừa quản lý, vừa điều hành hay là thành lập riêng bộ máy quản lý (Hội đồng quản trị), bộ máy điều hành (Giám đốc) theo quy định của Luật Hợp tác xã. Sau đó xác định số người trong từng bộ máy.

+ Nếu những thành viên của hợp tác xã tham gia vào các bộ máy điều hành thì cần xét đến năng lực và thời gian của họ vì khi họ tham gia hợp tác xã thời gian chính của họ vẫn là dành cho hoạt động sản xuất của gia đình.

+ Lưu ý đến quy định về mối quan hệ họ hàng giữa các thành viên HĐQT, Giám đốc, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng, thủ quỹ để có danh sách đề cử tạm thời đúng quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Khoản 3, Điều 40 Luật hợp tác xã.

+ Kế toán Hợp tác xã cũng cần xác định trước ngay từ thời điểm này để chọn ra người có chuyên môn và kinh nghiệm (tốt nhất là đã từng làm kế toán) hoặc người cẩn thận, có khả năng tính toán, ghi chép để cho đi đào tạo. Nếu không có thành viên đủ điều kiện thì cũng có thể có phương án thuê kế toán trong một thời gian nhất định.

+ Xác định số vốn góp của thành viên viên vào hợp tác xã cho phù hợp với khả năng về vốn của thành viên và phương thức hoạt động của hợp tác xã.

+ Vốn điều lệ của hợp tác xã: là số vốn được các thành viên thỏa thuận và cam kết đóng góp vào hợp tác xã, Điều lệ hợp tác xã quy định vấn đề này. Mức vốn tối đa của một thành viên đóng góp không quá 20% tổng vốn điều lệ của hợp tác xã.

(Tham khảo mẫu Điều lệ hợp tác xã tại phụ lục 4).

5.2. Xây dựng dự thảo Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã: 

Sáng lập viên có thể xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã (từ 01-5 năm) để có thể tính toán cụ thể cho từng nội dung hoạt động. Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã cần thể hiện rõ các nội dung sau:

- Nguyên tắc, mục đích hoạt động của hợp tác xã: đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của xã viên.

- Các nội dung hoạt động và phương pháp triển khai các hoạt động đó như thế nào, cách thức vận hành theo từng bước như thế nào.

- Xây dựng một quy trình sản xuất chung (còn gọi là quy trình sản xuất tập thể) cho tất cả các thành viên hợp tác xã. Đây là một đặc thù rất quan trọng đối với hợp tác xã trong chuyên ngành nông nghiệp vì nếu các hộ thành viên đều tuân thủ quy trình sản xuất tập thể sẽ giúp cho các hoạt động của hợp tác xã được vận hành một cách ổn định, nhịp nhàng, có kế hoạch và đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm của hợp tác xã mà thị trường yêu cầu
.

- Hạch toán thu, chi cho từng nội dung hoạt động, tính toán được lợi ích cho thành viên được hưởng khi tham gia từng hoạt động, tính toán được các khoản trích lại cho hợp tác xã để đảm bảo điều hành các hoạt động của hợp tác xã.

- Chú ý là cần phải tính thù lao phù hợp cho những người đứng ra điều hành và quản lý hợp tác xã, bởi vì, trong thực tế có nhiều cán bộ hợp tác xã chuyên ngành không có thù lao, họ tham gia hoạt động cho hợp tác xã chỉ do lòng nhiệt tình với phong trào tập thể mà không cần đến lương. Nhưng nếu kéo dài tình trạng này thì sẽ đến lúc họ không còn hăng hái phục vụ cho hợp tác xã như thời gian đầu nữa.

6. Bước 6: Họp ban vận động chốt danh sách thành viên xin gia nhập hợp tác xã và phân công chuẩn bị cho hội nghị thành lập hợp tác xã
- Sau khi thông qua các nội dung ở bước 4 và hết thời hạn quy định tiếp nhận đơn xin gia nhập hợp tác xã, Ban vận động tổ chức cuộc họp thống nhất 03 nội dung sau:

a) Chốt danh sách thành viên xin gia nhập hợp tác xã (sau đây gọi là thành viên lâm thời). 

b) Thống nhất nội dung phương hướng hoạt động của hợp tác xã và những nội dung chính trong dự thảo Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

c) Thống nhất chương trình và phân công chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị thành lập hợp tác xã.

7. Bước 7: Họp thảo luận với thành viên lâm thời
Sau khi Ban vận động chốt danh sách thành viên lâm thời, thông qua sơ bộ dự thảo Điều lệ và Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã thì Ban vận động sẽ tổ chức một số cuộc họp để thảo luận với các thành viên lâm thời về các nội dung trong dự thảo. Số cuộc họp sẽ phải căn cứ vào tính thống nhất của mọi người đối với từng điều khoản. Mỗi cuộc họp cần tập trung vào từng vấn đề để chốt và biểu quyết trước khi thảo luận sang nội dung tiếp theo. Có thể chia thành các nội dung để họp bàn riêng về dự thảo Điều lệ và Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; trong mỗi nội dung có thể chia nhóm để bàn, ví dụ bàn về Điều lệ như sau:

a) Tên gọi, biểu tượng, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động và ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã.

b) Nội dung về tài chính:

- Vốn điều lệ, mức vốn góp tối thiểu bao nhiêu thì phù hợp, hình thức góp vốn và thời hạn góp vốn; trả lại vốn góp; tăng, giảm vốn điều lệ. Mục đích vốn góp để làm gì (để có tư cách xã viên hay để làm vốn cho việc đầu tư mua sắm tài sản gì hoặc tổ chức các dịch vụ nào của hợp tác xã?). Việc cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp.

- Quản lý tài chính, sử dụng và xử lý tài sản, vốn, quỹ và các khoản lỗ; các loại tài sản không chia.

- Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết.

- Lập quỹ; tỷ lệ trích lập quỹ; tỷ lệ, phương thức phân phối thu nhập.

b) Nội dung về thành viên và cơ cấu tổ chức: 

- Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp, thủ tục chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên; biện pháp xử lý đối với thành viên; quyền và nghĩa vụ của thành viên.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động và số lượng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, phó giám đốc; bộ phận giúp việc và số lượng kế toán, thủ quỹ, thủ kho, có kiêm nhiệm được không, làm thế nào để tránh cồng kềnh, gọn nhẹ nhưng đảm bảo hiệu quả hoạt động.

c) Nội dung hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên bao gồm nghĩa vụ cung ứng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá và phương thức thanh toán sản phẩm, dịch vụ. Việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, hợp tác xã thành viên ra thị trường.

d) Thành lập doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã, nội dung về phương án tổ chức hoạt động đầu vào, sản xuất, đầu ra: Từng bước sẽ vận hành cụ thể như thế nào, vai trò nhiệm vụ của từng thành viên, hạch toán để cùng thống nhất cách thu chi. 

đ) Nguyên tắc trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; nguyên tắc trả tiền lương, tiền công cho người điều hành, người lao động.

e) Xử lý vi phạm điều lệ và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; sửa đổi, bổ sung điều lệ và các nội dung khác.

(Lưu ý: Số lượng cuộc họp cụ thể cần căn cứ tình hình thực tế để xác định trong từng trường hợp cụ thể; điều quan trong là tất cả các nội dung đưa ra nếu được thống nhất để tránh mất thời gian tranh luận khi biểu quyết tại Hội nghị thành lập hợp tác xã). 

8. Bước 8: Tổ chức cuộc họp của Ban vận động chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị thành lập hợp tác xã
Sau khi thống nhất sơ bộ qua các cuộc họp xã viên lâm thời về dự thảo Điều lệ và Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, sáng lập viên hoặc Ban vận động tổ chức cuộc họp để chuẩn bị cho Hội nghị thành lập hợp tác xã. Nội dung cuộc họp bao gồm 03 phần:

a) Thống nhất các nội dung trong Điều lệ và Phương án sản xuất kinh doanh. 

b) Dự kiến danh sách đề cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát
.

c) Chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị thành lập hợp tác xã: Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung diễn biến từng phần trong hội nghị và phân công cụ thể cho từng thành viên đối với từng công việc, bao gồm những công việc như: kinh phí, giấy mời, hội trường, quốc ca, loa đài, cờ tổ quốc, hòm phiếu, đại biểu, hậu cần chè nước… 

9. Bước 9: Tổ chức Hội nghị thành lập hợp tác xã
- Thành phần tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã bao gồm sáng lập viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của sáng lập viên; người đại diện hợp pháp của hộ gia đình, pháp nhân và cá nhân khác có nguyện vọng gia nhập hợp tác xã.
- Đến giờ quy định; toàn bộ thành phần tham gia Hội nghị thành lập hợp tác xã có mặt đầy đủ và đại biểu được mời tham dự đã đến dự thì hội nghị tiến hành. 

- Các nội dung triển khai trong hội nghị có thể thực hiện theo tuần tự sau:

a) Một thành viên đứng ra thực hiện những nội dung sau: 

+ Chào cờ.

+ Giới thiệu vắn tắt lý do tổ chức hội nghị.

+ Giới thiệu đại biểu tham dự hội nghị.

+ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký, xin ý kiển biểu quyết của hội nghị.

b) Đoàn chủ tịch lên điều hành:

· Trình bày và thảo luận về dự thảo Điều lệ và Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; dự kiến danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên.

· Biểu quyết thông qua Điều lệ hợp tác xã.  

c) Những người tán thành điều lệ và đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 của Luật này thì trở thành thành viên hợp tác xã. Các thành viên hợp tác xã tiếp tục thảo luận và quyết định các nội dung sau đây:

- Phương án sản xuất, kinh doanh.

- Bầu hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị: 

+ Đoàn chủ tịch điều hành việc ứng cử, đề cử hội đồng quản trị: Thông qua danh sách đề cử hội đồng quản trị do Ban vận động chuẩn bị trình hội nghị, hỏi xem còn thành viên nào ứng cử hay đề cử vào danh sách nữa hay không và chốt danh sách bầu cử hội đồng quản trị.

+ Dự kiến Ban kiểm phiếu trình hội nghị biểu quyết.

+ Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu và phát phiếu bầu cử cho thành viên, lần lượt bỏ phiếu bầu hội đồng quản trị.

+ Tiến hành kiểm phiếu bầu hội đồng quản trị.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu hội đồng quản trị. 

+ Đoàn chủ tịch điều hành việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị trong số các thành viên hội đồng quản trị đã trúng cử.

- Đoàn chủ tịch điều hành biểu quyết việc quyết định việc lựa chọn giám đốc (tổng giám đốc) trong số thành viên của hợp tác xã hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc).

- Bầu Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

+ Đoàn chủ tịch thông qua danh sách đề cử Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên do Ban vận động chuẩn bị trình hội nghị, hỏi xem còn thành viên nào ứng cử hay đề cử vào danh sách nữa hay không và chốt danh sách bầu cử.

+ Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu và phát phiếu bầu cử cho thành viên, lần lượt bỏ phiếu bầu Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

+ Tiến hành kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

+ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên. 

+ Đoàn chủ tịch điều hành việc bầu Trưởng ban Kiểm soát trong số các thành viên Ban Kiểm soát đã trúng cử (nếu có).

- Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

d) Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên mới được bầu ra mắt hội nghị, một người trong hội đồng quản trị đứng ra đọc lời hứa và cam kết phấn đấu xây dựng hợp tác xã vững mạnh và phát triển.

đ) Ý kiến phát biểu của các đại biểu tham khách mời dự hội nghị (nội dung này có thể lồng ghép trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu làm việc nếu số đại biểu thành viên dự hội nghị đông).

e) Thư ký hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã. 

g) Đoàn chủ tịch điều hành việc tham gian ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết (đối với các nội dung, chỉ tiêu có nhiều ý kiến khác nhau thì biểu quyết thông qua từng nội dung đó trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết).

h) Bế mạc Hội nghị thành lập hợp tác xã.

10. Bước 10: Hoàn thiện hồ sơ và đăng ký kinh doanh
Căn cứ vào Điều 23 Luật Hợp tác xã 23/2012/QH13 vả Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014, Hội đồng quản trị được bầu chuẩn bị hồ sơ đăng ký hợp tác xã gửi cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính, hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT (tham khảo mẫu tại phụ lục 3);

b) Điều lệ của hợp tác xã xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã (tham khảo mẫu tại phụ lục 4);

c) Phương án sản xuất, kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT (tham khảo mẫu tại phụ lục 5);

d) Danh sách thành viên hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT (tham khảo mẫu tại phụ lục 6); 

đ) Danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT (tham khảo mẫu tại phụ lục 7);

e) Nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua (tham khảo mẫu tại phụ lục 8).
Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã (Chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã) nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (đối với hợp tác xã) hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (đối với liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân).

                                                                                                               Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                  

                                                                      ....……, ngày….. tháng….. năm 20....

THÔNG BÁO

Về hoạt động thành lập hợp tác xã


Kính gửi:   Ủy ban Nhân dân xã ...............................
Chúng tôi gồm các thành viên:

1) ........................................            Năm sinh: ………………
2) ........................................            Năm sinh: ………………

3) .................................... ...            Năm sinh: ………………

Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự, với tư cách là những người sáng lập hợp tác xã,  căn cứ Luật Hợp tác xã cùng với việc tìm hiểu thị trường, điều kiện lao động, đất đai và các tiềm năng của địa phương, chúng tôi thấy có thể tổ chức thành lập hợp tác xã với các đặc trưng dưới đây và thông báo với UBND xã .................................................. về chương trình kế hoạch thành lập hợp tác xã như sau:

Dự kiến tên hợp tác xã: ..........................................................

Số lượng thành viên dự kiến:...................... người.

Số vốn điều lệ: ............................................ đồng  (Bằng chữ:..........................)

Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh: …………………………………………….

.............................................................................................................................

Dựa trên những phân tích về thị trường và nhu cầu hợp tác của các hộ nông dân trong xã trong các lĩnh vực.............................. chúng tôi dự kiến tiến hành các công việc xúc tiến để thành lập hợp tác xã ..........................................như sau:

1. Tổ chức các cuộc họp của sáng lập viên (hoặc Ban vận động và sáng lập viên) với thành viên tiềm năng của hợp tác xã, cụ thể: .....................................................................................................................................

2. Các sáng lập viên (hoặc Ban vận động và sáng lập viên) sẽ tổ chức vận động tuyên truyền các hộ nông dân trong thôn/xã tham gia hợp tác xã thông qua các hình thức:...................... . Đề nghị UBND xã quyết định thành lập Ban vận động thành lập hợp tác xã theo danh sách kèm theo (nếu thành lập Ban vận động cần đến UBND xã quyết định). 

3. Tổ chức các cuộc khảo sát, điều tra tình hình sản xuất của các thành viên tiềm năng và đánh giá nhu cầu tham gia hợp tác xã của các hộ nông dân tiềm năng. Cụ thể hoạt động diễn ra ở............................. hộ, thuộc các thôn/xã..................................

4. Xây dựng dự thảo Điều lệ và dự thảo Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

5. Tổ chức các cuộc họp trù bị và Hội nghị thành lập hợp tác xã dự kiến địa điểm:........................ và thời gian diễn ra Hội nghị trong khoảng thời gian:........................

Chúng tôi thông báo đến UBND xã .............................. để tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi tiến hành tuyên truyền vận động những thành viên có nhu cầu tham gia hợp tác xã và xúc tiến các công việc cần thiết khác để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã.

TM BAN SÁNG LẬP VIÊN

                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Hội đồng quản trị  Hợp tác xã ................

Tên tôi là: ................................…………………….................

Địa chỉ: thôn …...............  xã ...................., huyện ................., tỉnh ..................

Sau khi được nghe giới thiệu về hình thức tổ chức và hoạt động của hợp tác xã tìm hiểu và nghiên cứu những lợi ích của xã viên khi tham gia hợp tác xã, tôi và gia đình có nguyện vọng muốn gia nhập hợp tác xã. Vì vậy tôi làm đơn này xin được gia nhập hợp tác xã ..........................

Tôi và gia đình xin hứa sẽ thực hiện đúng các nội quy, quy định trong Điều lệ hợp tác xã và Nghị quyết của Đại hội thành viên. Nếu làm sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định và trước pháp luật.

                     .................., ngày ...... tháng...... năm 20......
	Chữ ký của vợ (chồng)
                  Người làm đơn


Phụ lục 3

(Tham khảo quy định tại Phụ lục I-1 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…........… ngày….... tháng….... năm...….

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):................. Giới tính: .......

Sinh ngày:….../……/…… Dân tộc:……… Quốc tịch: ...........

Chứng minh nhân dân số: ........................................................ 

Ngày cấp:……/ ……/ …… Nơi cấp: ...................................... 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....... 

Số giấy chứng thực cá nhân: ....................................................

Ngày cấp:……/….…/….… Ngày hết hạn:……/……./…...… Nơi cấp: .............................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ............................................. 

Xã/Phường/Thị trấn: ................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .............................

Tỉnh/Thành phố: .......................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................

Xã/Phường/Thị trấn: ................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .............................

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại:…………………….. Fax: ......................................

Email: ……………..................…Website: ..............................

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
	Thành lập mới
	(

	Thành lập trên cơ sở được tách hợp tác xã
	(

	Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã
	(

	Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã
	(

	Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
	(


2. Tên hợp tác xã:

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):.....

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...............

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có): ...............................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................

Xã/Phường/Thị trấn: ................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .............................

Tỉnh/Thành phố: .......................................................................

Điện thoại: ................................ Fax: ......................................

Email: ........................................Website: ................................

4. Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh (nếu có): ............. 

5. Tên, địa chỉ, người đại diện văn phòng đại diện (nếu có): ....

6. Tên, địa chỉ, người đại diện địa điểm kinh doanh (nếu có): ....

7. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	
	

	2
	
	


8. Vốn điều lệ:

Tổng số (bằng số; VNĐ): .........................................................

Trong đó:

- Tổng số vốn đã góp: ..............................................................

- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ: ........

- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ: ............

9. Số lượng thành viên: ..........................................................
10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình hợp tác xã):
a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ................

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ................ 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã trên.

	
Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….
	...…...…, ngày…. tháng…. năm…...
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu1)


1 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.


Phụ lục 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc

  ................., ngày...... tháng...... năm.......

ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ 

........................................

Chương I

       TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ, NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, 

             KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

Điều 1. Tên, biểu tượng, địa chỉ trụ sở, mục tiêu hoạt động của hợp tác xã

1. Tên hợp tác xã (tham khảo điều 22 Luật Hợp tác xã).

a) Tên gọi đầy đủ: Hợp tác xã...................................................

b) Tên gọi tắt: Hợp tác xã.........................................................

c) Tên của hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có)......

2. Biểu tượng của hợp tác xã (nếu có)......................................

(Tham khảo điều 22 Luật Hợp tác xã).

3. Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã

a) Số nhà (nếu có).....................................................................

b) Đường phố/thôn ...................................................................

c) Xã/phường/thị trấn................................................................

d) Huyện/thành phố thuộc tỉnh..................................................

đ) Tỉnh ......................................................................................

e) Số điện thoại.........................................................................

f) Số fax (nếu có).......................................................................

g) Địa chỉ thư điện tử  (nếu có).................................................

h) Địa chỉ trang Web (nếu có)...................................................

4. Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã (nếu có). 

a) Số nhà....................................................................................

b) Thôn/đường phố ...................................................................

c) Xã/phường/thị trấn................................................................

d) Huyện/thành phố thuộc tỉnh..................................................

đ) Tỉnh.......................................................................................

e) Số điện thoại.........................................................................

f) Số Fax....................................................................................

g) Địa chỉ thư điện tử ...............................................................

h) Địa chỉ trang Web ................................................................

5. Mục tiêu hoạt động:

Điều 2. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã

(Tham khảo điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã).

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

(Ghi tên chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Hợp tác xã).

Chương II
THÀNH VIÊN

Điều 4. Đối tượng, điều kiện và thủ tục kết nạp thành viên (tham khảo quy định tại Điều 13 Luật Hợp tác xã và Điều 3, Điều 4 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP. Việc kết nạp thành viên mới thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị).

Điều 5. Thành viên xin ra hợp tác xã

1. Điều kiện thành viên xin ra hợp tác xã (do hợp tác xã quy định cụ thể, trừ các trường hợp đã quy định chấm dứt tư cách thành viên tại Điều 6).
Điều 6. Chấm dứt tư cách của thành viên

1. Các trường hợp chấm dứt tư cách của thành viên: (tham khảo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Hợp tác xã. Lưu ý ngoài các trường hợp quy định cụ thể thì Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung cụ thể khác).

2. Thủ tục chấm dứt tư cách của thành viên: (tham khảo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể theo 02 nhóm trường hợp).
3. Giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ đối với thành viên trong các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên (quy định cụ thể hình thức, mức độ, thời gian giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên đối với từng trường hợp chấm dứt tư cách thành viên).

Điều 7. Mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá trị tối thiểu của sản phẩm, dịch vụ mà thành viên phải sử dụng.

1. Mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ:

2. Giá trị tối thiểu của sản phẩm, dịch vụ mà thành viên phải sử dụng:

3. Thời gian liên tục thành viên được phép không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã............tháng (năm).

4. Thời gian liên tục thành viên được phép không làm việc cho hợp tác xã .........tháng (năm).
(Căn cứ vào ngành nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã để quy định mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá trị tối thiểu của sản phẩm, dịch vụ mà thành viên phải sử dụng; thời gian liên tục không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã theo quy định của khoản 5 Điều 21 Luật Hợp tác xã; trong đó quy định thời gian thành viên liên tục không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã không quá 03 năm; đối với hợp tác xã tổ chức sản xuất chung thì thời gian liên tục thành viên không làm việc cho hợp tác xã không quá 02 năm).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của thành viên 

1. Quyền của thành viên.

2. Nghĩa vụ của thành viên.

(- Nêu các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 14 và 15 Luật Hợp tác xã có chi tiết thêm nếu cần, ví dụ: Quy định về việc bồi thường thiệt hại do thành viên gây ra đối với hợp tác xã chi tiết thêm như: Hình thức và các mức độ bồi thường thiệt hại do thành viên gây ra cho hợp tác xã.

- Ngoài ra bổ sung thêm các quyền và nghĩa vụ của thành viên mà hợp tác xã thấy cần phải quy định.)

Điều 9. Nội dung hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên

 (Tham khảo Khoản 12 Điều 21 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 10. Việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà hợp tác xã cam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên ra thị trường

(Tham khảo Khoản 13 Điều 21 Luật Hợp tác xã và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP để quy định cụ thể).

Chương III
 TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ

Điều 11. Cơ cấu tổ chức

(Tham khảo điều 29 Luật Hợp tác xã).

Điều 12. Đại hội thành viên 

1. Hình thức Đại hội thành viên.

(Tham khảo Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Luật Hợp tác xã để lựa chọn hình thức Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên).

2. Tiêu chuẩn đại biểu, trình tự, thủ tục bầu đại biểu tham dự Đại hội thành viên (nếu hợp tác xã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên – Theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Luật Hợp tác xã là do hợp tác xã quy định).

3. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu thành viên (Do hợp tác xã quy định  cụ thể nhưng phải đảm bảo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 30 Luật Hợp tác xã).

Điều 13. Triệu tập Đại hội thành viên.

(Tham khảo quy định tại Điều 31 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 14. Trình tự, thủ tục tiến hành đại hội thành viên 

(Tham khảo quy định tại Điều 32, Điều 33 Luật Hợp tác xã và thực tế của hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 15. Thông qua quyết định tại đại hội thành viên

(Tham khảo quy định tại Điều 34 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 16. Hội đồng quản trị hợp tác xã

(Tham khảo quy định tại Điều 35 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 17. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

(Tham khảo quy định tại Điều 36 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 18. Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị 

(Tham khảo quy định tại Điều 37 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 19. Giám đốc hợp tác xã

(Tham khảo quy định tại Điều 38 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể. Trong đó việc thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là giám đốc  hoặc thuê giám đốc theo Khoản 10 Điều 32 Luật Hợp tác xã).

Điều 20. Ban kiểm soát hợp tác xã

(Tham khảo quy định tại Điều 39 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 21. Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
(Tham khảo quy định tại Điều 40 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Điều 22. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng các chức danh quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

(Tham khảo quy định tại Điều 41 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể).

Chương IV
TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ

Điều 23. Vốn điều lệ của hợp tác xã

Vốn điều lệ hợp tác xã:........................... đồng VN.

(- Tham khảo tại khoản 3 Điều 4; tại khoản 2 Điều 43 Luật Hợp tác xã trong đó quy định nếu hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định. 

- Tham khảo Điều 2 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 để quy định)

Điều 24. Vốn góp của thành viên

1. Mức vốn góp tối thiểu, tối đa của thành viên


- Mức góp vốn tối thiểu: .........đồng.


- Mức góp vốn tối đa: .............đồng.

(Tham khảo Khoản 1 Điều 17 Luật Hợp tác xã để quy định).

2. Hình thức góp vốn của thành viên

(Tham khảo Điều 42 Luật Hợp tác xã để quy định).

3. Thời hạn góp vốn của thành viên không quá ............ tháng.

(Tham khảo Khoản 3 Điều 17 Luật Hợp tác xã để quy định).

4. Cấp giấy chứng nhận vốn góp: 

(Tham khảo Khoản 4 Điều 17 Luật Hợp tác xã để quy định).

5. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp.

(Theo Khoản 5 Điều 17 Luật Hợp tác xã là do hợp tác xã quy định).

Điều 25.  Tăng, giảm vốn điều lệ

(Tham khảo Điều 43 Luật Hợp tác xã để quy định).

Điều 26. Huy động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợ
(Tham khảo Điều 44 Luật Hợp tác xã và Điều 4 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 để quy định).

Điều 27.  Trình tự trả lại vốn góp

(Tham khảo Điều 51 Luật Hợp tác xã để quy định).

Điều 28.  Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp

(Tham khảo Điều 20 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Điều 2 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 để quy định).

Điều 29.  Tài sản không chia

(Tham khảo Khoản 2 Điều 48 Luật Hợp tác xã để quy định các loại tài sản không chia. Việc quản lý tài sản không chia theo quy định tại Điều 8 Mục 3 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính và Điều 32 của Luật Hợp tác xã).

Điều 30.  Quản lý tài chính, sử dụng và xử lý tài sản, vốn, quỹ và các khoản lỗ.

(Tham khảo Điều 45, Điều 49, Điều 50 Luật Hợp tác xã; ngoài ra còn tham khảo các tài liệu sau để quy định:

- Việc thực hiện đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định tại các Điều 32, 34 của Luật Hợp tác xã.

- Việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thực hiện như đối với doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

- Quản lý tài sản lưu động so với quy định tại Khoản 2 Điều 10 Mục 3 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính.

- Việc kiểm kê và đánh giá lại tài sản so với quy định tại Điều 11, Điều 12 Mục 3 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính). 

Điều 31.  Hoạt động tín dụng nội bộ (nếu có)
(Tham khảo quy định về hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định tại Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã, Thông tư số 04/2007/TT-NHNN ngày 13/6/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2004/TT-NHNN).

Điều 32.  Trích lập và sử dụng quỹ

1. Lập quỹ, tỷ lệ trích lập quỹ:

- Quỹ phát triển sản xuất:................% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ dự phòng              :................% lợi nhuận sau thuế.

- Trích lập các quỹ khác :................% lợi nhuận sau thuế.

(Tham khảo Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Luật Hợp tác xã để quy định)

2. Mục đích sử dụng các quỹ.

 (Tham khảo Điều 23 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 để quy định)

Điều 33.  Phương thức phân phối thu nhập cho thành viên

 (Tham khảo Khoản 3 Điều 46 Luật Hợp tác xã để quy định).

Điều 34. Nguyên tắc trả thù lao lao cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; nguyên tắc trả tiền lương, tiền công cho người điều hành, người lao động.

(- Nguyên tắc trả thù lao cho thành viên Ban quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; nguyên tắc trả tiền lương, tiền công cho người điều hành, người lao động căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của hợp tác xã và tham khảo Điểm c, Khoản 1, Điều 20 Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính; Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (văn bản mới nhất năm 2015 là Nghị định số 122/2015/NĐ- CP ngày 14/11/2015 quy định tại Điều 3) để quy định cụ thể về nguyên tắc.

- Tham khảo Khoản 15 Điều 32 Luật Hợp tác xã để quy định cụ thể trong điều lệ mức thù lao, tiền thưởng của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; tiền công, tiền lương và tiền thưởng của giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc) và các chức danh quản lý khác”).

Điều 35. Nguyên tắc và đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

(Tham khảo quy định tại Khoản 8 Điều 9 của Luật Hợp tác xã; tham khảo Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế).

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Xử lý vi phạm Điều lệ hợp tác xã và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Nguyên tắc xử lý vi phạm Điều lệ hợp tác xã.

(Ví dụ: Điều lệ hợp tác xã quy định cụ thể thành viên vi phạm Điều lệ hợp tác xã thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi hợp tác xã, nếu gây thiệt hại tài sản thì phải bồi thường; quy định biện pháp xử lý đối với thành viên nợ quá hạn.)

2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

(Ví dụ: Điều lệ hợp tác xã có thể quy định:

- Các tranh chấp kinh doanh, thương mại, lao động v.v... phát sinh  trong nội bộ hợp tác xã được giải quyết trên cơ sở hòa giải giữa thành viên với nhau và giữa thành viên với hợp tác xã theo nguyên tắc bình đẳng, hợp tác; trường hợp không giải quyết được thì trình Đại hội thành viên xem xét, quyết định.

- Trường hợp Đại hội thành viên không giải quyết được tranh chấp thì đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ giải quyết tranh chấp đó.) 

Điều 37. Khen thưởng

(Điều lệ Hợp tác xã quy định rõ tiêu chuẩn, tỷ lệ, thủ tục hồ sơ để xét các hình thức thức khen thưởng đối với thành viên, cán bộ của hợp tác xã).

Điều 38.  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã

(Cần quy định những trường hợp như thế nào thì sửa đổi, bổ sung Điều lệ và giao Hội đồng quản trị chuẩn bị phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã trình Đại hội thành viên quyết định).

Điều 39. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ hợp tác xã............................ được Đại hội thành viên thông qua ngày.... tháng..... năm..... và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (hoặc kể từ ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã – đối với hợp tác xã mới thành lập).
2. Hội đồng quản trị hợp tác xã xây dựng quy chế, nội quy về quản lý sử dụng tài sản của hợp tác xã; sử dụng lao động; chế độ làm việc của Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc hợp tác xã và các chức danh khác trong hợp tác xã.

3. Tất cả các thành viên hợp tác xã..... có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hợp tác xã.

4. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hợp tác xã ...... phải thông qua Đại hội thành viên.

5. Điều lệ hợp tác xã............ là văn bản pháp lý của hợp tác xã được gửi đến  toàn thể thành viên hợp tác xã và cơ quan đăng ký kinh doanh.

	
	…........…, ngày..…. tháng..…. năm..…
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu1)


1 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

                                                                                                         Phụ lục 5

                                                                                                                    (Tham khảo mẫu quy định tại Phụ lục I-2

                                                                                                                         Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT)

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 

CỦA HỢP TÁC XÃ

PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG

II. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG CỦA HỢP TÁC XÃ

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

PHẦN II

GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ

I. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ

1. Tên hợp tác xã

2. Địa chỉ trụ sở chính

3. Vốn điều lệ

4. Số lượng thành viên

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

II. TỔ CHỨC: BỘ MÁY VÀ GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỢP TÁC XÃ

PHẦN III

PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

I. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, YẾU, CƠ HỘI PHÁT TRIỂN VÀ THÁCH THỨC CỦA HỢP TÁC XÃ

II. PHÂN TÍCH CẠNH TRANH

III. MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên.

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tổ chức sản xuất chung hay còn gọi là tạo việc làm).

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tổ chức sản xuất chung hay còn gọi là tạo việc làm).
V. KẾ HOẠCH MARKETING 

VI. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, BỐ TRÍ NHÂN LỰC VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT, KINH DOANH

PHẦN IV

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

I. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN

II. PHƯƠNG ÁN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN TRONG 03, 05 NĂM ĐẦU

III. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH KHÁC

PHẦN V

KẾT LUẬN

	
Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….
	….........…, ngày…. tháng…. năm…...
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu1)


1 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

                                                                                      Phụ lục 6

                                                                       (Tham khảo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 

                                                                                 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT)
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện tại
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
	Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc hộ chiếu
	Vốn góp
	Thời điểm góp vốn
	Chữ ký của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)
	Tỷ lệ (%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN

	STT
	Tên pháp nhân
	Địa chỉ trụ sở chính
	Số Giấy chứng nhận đăng ký (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)
	Vốn góp
	Thời điểm góp vốn
	Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp2 (bằng số; VND)
	Tỷ lệ (%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.....……, ngày…. tháng…. năm…
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3


____________

1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.

2 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.

3 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

                                                                                               Phụ lục 7

 (Tham khảo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 

                                                                                                                         Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, 

KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện tại
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
	Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân
	Vốn góp
	Thời điểm góp vốn
	Chức danh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)
	Tỷ lệ (%)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	1

	A. Danh sách hội đồng quản trị

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Giám đốc (tổng giám đốc)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Danh sách ban kiểm soát (kiểm soát viên)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....……, ngày…. tháng…. năm…
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2


1. Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên

2. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng
Phụ lục 8

	HỢP TÁC XÃ ........

Số:     /NQ- HTX
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc




NGHỊ QUYẾT

Hội nghị thành lập hợp tác xã ......

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13, ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Căn cứ các báo cáo, dự thảo Điều lệ hợp tác xã trình bày và ý kiến của các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến, biểu quyết tại Hội nghị thành lập hợp tác xã ngày .... tháng .... năm ...., tại .........,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua việc thành lập hợp tác xã ……………... và các nội dung sau:

1. Thông qua Điều lệ hợp tác xã và Phương án sản xuất, kinh doanh để thực hiện trong nhiệm kỳ 201… - 201….

2. Chốt danh sách xã viên hợp tác xã gồm… xã viên, trong đó có … pháp nhân, … hộ gia đình, … cá nhân.

3. Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên).
4. Thông qua chủ trương về việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành hợp tác xã (hoặc thuê giám đốc).
5. Các nội dung khác hội nghị đã biểu quyết thông qua…............

6.................................

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Hội đồng quản trị hợp tác xã nhiệm kỳ 201… - 201… hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi cơ quan đăng ký hợp tác xã để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định.

2. Hội đồng quản trị hợp tác xã nhiệm kỳ 201… - 201… có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Hội nghị thông qua.

3. Hội nghị ủy nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã hoàn thiện và ký các văn bản để làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động của hợp tác xã.

Nghị quyết này đã được Hội nghị thành lập hợp tác xã biểu quyết thông qua ngày ..... tháng ..... năm 201….. với tỷ lệ tán thành của …...% tổng số đại biểu dự Hội nghị thành lập hợp tác xã./.

	THƯ KÝ
	CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



Phụ lục 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU Ý KIẾN VỀ TÊN HỢP TÁC XÃ

	TT
	Tên hợp tác xã đề nghị đăng ký
	Ý kiến

đồng ý
	Ý kiến

không đồng ý
	Ghi chú

	A
	B
	C
	D
	Đ

	1
	Hợp tác xã ................. .....................................
	X
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


             ..................., ngày....... tháng....... năm 2017
 (Cá nhân, ký ghi rỏ họ tên)

Chú thích:..........................................................................................................

Cột (B): Trước khi gửi lấy ý kiến của thành viên hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh dự định thành lập ghi ở cột này (tránh trùng tên với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh).

Cột (Đ): Trường hợp không đồng ý, cơ quan trả lời ý kiến có thể giải thích

Mẫu tham khảo








� Ví dụ: Trong hợp tác xã chuyên ngành chăn nuôi, mỗi hợp tác xã đều thống nhất một quy trình sản xuất tập thể: con giống có cùng nguồn gốc và chất lượng, sử dụng cùng một loại thức ăn công nghiệp, tiêm phòng đầy đủ theo quy định, điều kiện chuồng trại, vệ sinh đảm bảo, khối lượng xuất bán theo quy định của hợp tác xã.


� Các chức danh khác như Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ, Thủ kho sẽ được HĐQT quyết định, riêng hình thức hợp tác xã có một bộ máy vừa quản lý, vừa điều hành thì CT HĐQT sẽ kiêm Giám đốc hợp tác xã. 
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